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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	#
	#

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 12 :  Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp :Thổi bóng /+  Tay:: Ra trước lên cao sang ngang + Lưng: 2 tray chống hông quay người ra sau  / + Chân : 2 tay sang ngang khuy j gối  Bật: Bật chụm tách chân )                           Nhảy dân vũ: Kun bảo vệ môi trường
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS

	33
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Trò chơi: Sút bóng vào gôn
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	42
	Tập trung khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyền ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Tập trung khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
	HĐH: Chuyền và bắt bóng qua đầu chuyền ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH 
	

	67
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	 HĐH: Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	Cả  lớp
	Lớp học
	
	HĐH 

	 
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Trò chơi vận động theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
	TC: Kéo co, bịt mắt bắt dê, nhảy lò cò, vượt chướng ngại vật…
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	80
	Thực hiện vận động gập mở từng ngón tay
	Gập mở lần lượt từng ngón tay
	Trò chơi: Tập đếm trên ngón tay (Gập mở lần lượt từng ngón tay)
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	83
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Thực hành mặc - cới quẩn áo, xâu dây giày, cài quai dép                                      Trò chơi: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya (sách vải chủ đề bé với môi trường)
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Biết phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  đan nóng mốt - nóng đôi, tết, bện
	Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  
	Trò chơi: đan tết; cài cúc, kéo khóa tạo thành áo, mũ,  cây xanh chủ đề bảo vệ môi trường xanh 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	89
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	148
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Thực hiện thói quen ăn uống tốt/không tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	- Trò chuyện thói quen ăn uống tốt/không tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)                                                        - Thực hành trong giờ ăn về thói quen ăn tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)                         
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	Diễn đạt bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	Rèn thói quen vệ sinh cá nhân, giờ ăn, giờ ngủ 
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	195
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng đồ chơi
	Thực hành: lau dọn đồ dùng đồ; vệ sinh lớp học, vứt rác đúng nơi quy định
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn đơn giản
	Một số quy tắc an toàn đơn giản trong BVMT ( không xả rác thải nơi công công, sân trường, lớp học; đeo khẩu trang khi ra đường, khi tham gia vệ sinh môi trường; quy tắc đi lên xuống cầu thang lớp học)
	Trò chuyện, xem video: Không xả rác bừa bãi, không xả rác - không có muỗi                                                                       Thực hành: vệ sinh lớp học - phân loại rác thải
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	#
	#

	 
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Xem vieo, trò chuyện về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả                                                     Hướng dẫn tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày
	Nhóm lớp
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	 

	 
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Có hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	 Không khí quanh ta
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	
	
	
	Xem vi deo, trò chuyện vềsự ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng của khói bụi tới cuộc sống sinh hoạt của con người, cây cối, con vật                                                              Trò chơi: chọn hành vi đúng - sai về bảo vệ bầu không khí trong lành                     Thực hành: đeo khẩu trang khi ra đường 
	Nhóm lớp
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	 

	 
	Có một số hiểu biết  về môi trường và cách bảo vệ môi trường
	Môi trường xanh- sạch - đẹp
	Xem video, trò chuyện về các môi trường xanh- sạch - đẹp
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	
	Môi trường ô nhiễm
	HĐH: Rác có từ đâu
	Cả  lớp
	Lớp học
	 HĐH
	

	 
	
	
	Xem video, trò chuyện về các về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	
	Bảo vệ môi trường
	Xem video, trò chuyện về các về các hành vi đúng sai về bảo vệ môi trường
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Nhận biết, phân loại rác: Khó phân hủy, dễ phân hủy. Biết được một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Nhận biết, phân loại rác thải khó phân hủy, dễ phân hủy. Nhận biết một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Nhận biết, phân loại rác thải khó phân hủy, dễ phân hủy. Nhận biết một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề BVMT
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐC

	323
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Chia nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần
	Cả  lớp
	Lớp học
	
	HĐH 

	 
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau 
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau 
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	#
	#

	416
	Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ
	Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	'Nghe truyện đọc về chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề
	HĐH: Thơ: Vứt rác đúng chỗ
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH 
	

	
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	HĐH: Kể chuyện sáng tạo
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH 

	
	
	
	Kể chuyện theo đồ vật theo tranh phù hợp chủ đề BVMT
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự theo chủ đề
	Kể lại chuyện theo chủ đề                                  Kể chuyện theo tranh theo trình tự câu chuyện về chủ đề 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	463
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về chủ đề
	Cá nhân
	Thư viện
	HĐG
	HĐG

	 
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề BVMT
	cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Tiết học: Làm quen chữ cái P,Q
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH 
	

	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	#
	#

	528
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Thực hiện công việc đơn giản được giao
	Thực hiện vệ sinh sân trường (nhặt giấy rác vứt vào thùng)
	Cá nhân
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Cá nhân
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	HĐ nêu gương chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	542
	Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác
	Một số trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi,.. với môi trường
	- Trò chơi: ai đúng - ai sai (chọn hành vi đúng - sai bảo vệ môi trường thiên nhiên, rác thải)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	561
	Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn.
	Thực hiện một số quy định ở lớp:  sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn. 
	Thực hành thực hiện một số quy định ở lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn, trật tự khi ăn - ngủ...
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	589
	Trẻ biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn ( dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	 Tìm cách giải quyết mâu thuẫn ( dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	Trò chuyện, tạo tình huống về cách  đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
Xem vi deo, phim về những tình huống trên…
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	HĐH: Bé bảo vệ môi trường
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH 

	590
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng        
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	 
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Hướng dẫn sử dụng tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng                                          Thực hành: kỹ năng sử dụng tiết kiệm nước (mở vòi nước rửa tay vừa đủ, khóa vòi nước ngay sau khi không dùng)
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	#
	#

	597
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	ĐTT+HĐC

	603
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+
HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH: Ca hát: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH 

	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Dán hoa từ các nguyên vật liệu khác nhau
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH 
	

	
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm theo chủ đề
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản: 
	Có kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sane phẩm đơn giản: 
	 Vẽ tranh "Bé và môi trường"
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Thực hành: Nhận xét các sản phẩm tạo hình CĐ BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	632
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc theo chủ đề
	Cá nhân
	Phòng NK
	ĐTT
	ĐTT

	638
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	53
	48

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	14
	13

	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	13
	10

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	8
	9

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	9
	7

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	9
	9

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	53
	48

	Trong đó: - Đón trả trẻ
 
	.
	.
	7
	5

	                 - Thể dục sáng
 
	.
	.
	1
	1

	                 - Hoạt động góc
 
	.
	.
	14
	13

	                 - Hoạt động ngoài trời
 
	.
	.
	5
	5

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
 
	.
	.
	6
	6

	                 - Hoạt động chiều
 
	.
	.
	21
	17

	                 - Thăm quan dã ngoại
 
	.
	.
	0
	0

	                 -  Lễ hội
 
	.
	.
	0
	0

	                 - Hoạt động học
 
	.
	.
	5
	5

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
 
	.
	.
	1
	1

	                                             + Giờ nhận thức
 
	.
	.
	1
	1

	                                             + Giờ ngôn ngữ
 
	.
	.
	2
	1

	                                             + Giờ TC-KNXH
 
	.
	.
	0
	1

	                                             + Giờ thẩm mỹ
 
	.
	.
	1
	1
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